
STT Họ và tên chủ hộ Dân tộc Giới tính
Ngày, tháng,

 năm sinh

Năm 

sinh

I HỘ NGHÈO

1 Nguyễn Thị Huệ 1 2 03/04/1955 1955 Tổ 01 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

2 Huỳnh Thị Kim Mực 1 2 01/01/1954 1954 Tổ 04 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

3 Nguyễn Thị Cẩm Thòn 1 2 27/05/1957 1957 Tổ 06 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

4 Khưu Thị Phụng 1 2 04/04/1971 1971 Tổ 07 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

5 Lê Văn Hải 1 1 14/08/1970 1970 Tổ 10 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

6 Giáp Văn Văn 1 1 04/06/1955 1955 Tổ 10 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

7 Nguyễn Thị Thu 1 2 26/04/1957 1957 Tổ 10 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

8 Trần Thị Nguyệt 1 2 01/01/1956 1956 Tổ 12 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

9 Nguyễn Tấn Hòa 1 1 24/02/1959 1959 Tổ 12 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

10 Phan Thị Hường 1 2 20/07/1959 1959 Tổ 13 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

11 Huỳnh Trúc Linh 1 2 01/01/1976 1976 Tổ 13 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

12 Diệp Kim Châu 1 2 01/01/1963 1963 Tổ 03 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

13 Huỳnh Thị Kim Chi 1 2 11/08/1985 1985 Tổ 08 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

14 Nguyễn Thị Thảo 1 2 01/01/1973 1973 Tổ 19 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

15 Võ Thị Út 1 2 25/01/1979 1979 Tổ 22 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

16 Đặng Thị Thu Hồng 1 2 01/10/1975 1975 Tổ 04 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

17 Đặng Thị Diện 1 2 09/02/1972 1972 Tổ 06 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

18 Nguyễn Thị Mai Phượng 1 2 07/11/1961 1961 Tổ 10 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

19 Nguyễn Thị Lợi 1 2 31/01/1951 1951 Tổ 01 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

20 Lê Kim Lệ 1 2 18/06/1955 1955 Tổ 15 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

21 Lý Thị Tuyết Mai 1 2 26/08/1951 1951 Tổ 19 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

Địa chỉ

DANH SÁCH

Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo phường Tân Châu cuối năm 2026 (chuẩn nghèo đa chiều 2027-2030)

(Kèm theo Thông báo số 1831/TB-PKTHTĐT ngày 09/11/2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường)
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22 Nguyễn Thị Bé Cáo 1 2 01/01/1985 1985 Tổ 20 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

II HỘ CẬN NGHÈO

1 Lê Phước Nguyên 1 1 18/12/1958 1958 Tổ 01 khóm Long Hưng 1 , phường Tân Châu

2 Lê Quốc Việt 1 1 02/07/1979 1979 Tổ 01 khóm Long Hưng 1 , phường Tân Châu

3 Phan Thị Bé 1 2 06/02/1949 1949 Tổ 01 khóm Long Hưng 1 , phường Tân Châu

4 Nguyễn Văn Thành 1 1 01/01/1976 1976 Tổ 01 khóm Long Hưng 1 , phường Tân Châu

5 Trần Văn Thương 1 1 31/03/1978 1978 Tổ 02 khóm Long Hưng 1 , phường Tân Châu

6 Trần Văn Lội 1 1 01/01/1963 1963 Tổ 02 khóm Long Hưng 1 , phường Tân Châu

7 Trần Ngọc Sương 1 2 08/03/1973 1973 Tổ 03 khóm Long Hưng 1 , phường Tân Châu

8 Lê Thị Ên 1 2 01/01/1950 1950 Tổ 05 khóm Long Hưng 1 , phường Tân Châu

9 Lâm Bảo Lịnh 1 1 01/01/1954 1954 Tổ 06 khóm Long Hưng 1 , phường Tân Châu

10 Võ Thị Điểm 1 2 06/04/1958 1958 Tổ 07 khóm Long Hưng 1 , phường Tân Châu

11 Nguyễn Thị Hiền 1 2 22/08/1968 1968 Tổ 07 khóm Long Hưng 1 , phường Tân Châu

12 Nguyễn Bảo Nhàn 1 1 20/04/1985 1985 Tổ 07 khóm Long Hưng 1 , phường Tân Châu

13 Trần Dũng Thanh 1 1 20/06/1958 1962 Tổ 01 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

14 Nguyễn Văn Tâm 1 1 29/12/1964 1964 Tổ 01 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

15 Nguyễn Văn Trí 1 1 15/11/1991 1991 Tổ 01 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

16 Nguyễn Thanh Tuấn 1 1 23/07/1984 1984 Tổ 02 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

17 Nguyễn Phước Tân 1 1 01/01/1982 1982 Tổ 03 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

18 Phạm Chí Tâm 1 1 30/12/1977 1977 Tổ 05 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

19 Trương Thị Kim Hên 1 2 01/01/1959 1959 Tổ 06 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

20 Nguyễn Thị Tuyết Lan 1 2 28/10/1972 1972 Tổ 06 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

21 Nguyễn Thị Dung 1 2 03/07/1959 1959 Tổ 06 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

22 Lê Thị Hồng 1 2 08/10/1953 1953 Tổ 07 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

23 Bùi Quang Hiển 1 1 01/01/1982 1982 Tổ 08 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

24 Trần Thị Dung 1 2 06/12/1959 1959 Tổ 08 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

25 Nguyễn Hoàng Vũ 1 1 16/12/1985 1985 Tổ 08 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

26 Trần Thị Gìn 1 2 01/01/1958 1958 Tổ 10 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

27 Trần Thị The 1 2 01/01/1952 1952 Tổ 10 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu
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28 Huỳnh Văn Thanh 1 1 01/01/1963 1963 Tổ 10 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

29 Trần Văn Út 1 1 06/12/1962 1962 Tổ 10 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

30 Cao Ngọc Thắng 1 1 22/11/1992 1992 Tổ 10 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

31 Hà Thị Bảo Xuyên 1 2 01/01/1982 1982 Tổ 12 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

32 Đỗ Bảo Gia 1 1 01/01/1964 1964 Tổ 12 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

33 Nguyễn Kim Trọng 1 1 17/01/1994 1994 Tổ 13 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

34 Lê Thị Phụng 1 2 12/03/1960 1960 Tổ 14 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

35 Trần Thị Diệu 1 2 05/01/1966 1966 Tổ 15 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

36 Huỳnh Văn Kiệt 1 1 20/10/1982 1982 Tổ 16 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

37 Trần Văn Quận 1 1 01/05/1957 1957 Tổ 16 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

38 Trần Thị Yến 1 2 01/01/1970 1970 Tổ 17 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

39 Nguyễn Thị Dum 1 2 01/01/1962 1962 Tổ 17 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

40 Lê Thị Thiệp 1 2 01/01/1955 1955 Tổ 17 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

41 Trần Thị Quế Anh 1 2 18/04/1952 1952 Tổ 18 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

42 Nguyễn Thị Liên 1 2 01/01/1970 1970 Tổ 19 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

43 Lâm Phương Hoa 1 2 19/09/1957 1957 Tổ 19 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

44 Nguyễn Văn Bê 1 1 29/06/1955 1955 Tổ 01 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

45 Võ Thị Mỹ Châu 1 2 28/10/1989 1989 Tổ 03 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

46 Đào Thị Bê 1 2 26/08/1954 1954 Tổ 03 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

47 Trịnh Thị Ngọc Xứng 1 2 01/01/1961 1961 Tổ 03 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

48 Trịnh Văn Chia 1 1 01/01/1954 1954 Tổ 04 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

49 Trần Thị Chinh 1 2 01/01/1968 1968 Tổ 04 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

50 Lê Thị Thúy 1 2 01/01/1968 1968 Tổ 05 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

51 Đào Văn Ngân 1 1 01/01/1972 1972 Tổ 05 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

52 Trần Thị Lệ 1 2 25/05/1959 1959 Tổ 06 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

53 Lê Văn Hùng 1 1 27/09/1990 1990 Tổ 06 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

54 Nguyễn Thị Tấm 1 2 01/01/1980 1980 Tổ 07 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

55 Phùng Kim Loan 1 2 12/04/1983 1983 Tổ 07 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

56 Vương Văn Hùng 1 1 20/06/1959 1959 Tổ 07 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

57 Phan Thị Thu Thủy 1 2 03/09/1964 1964 Tổ 07 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu
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58 Nguyễn Văn Vén 1 1 09/09/1959 1959 Tổ 08 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

59 Dương Hoàng Phú 1 1 16/10/1961 1961 Tổ 08 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

60 Nguyễn Thị Minh 1 2 03/04/1969 1969 Tổ 08 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

61 Trần Thị Lê 1 2 08/03/1962 1962 Tổ 11 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

62 Nguyễn Minh Triết 1 1 01/01/1976 1976 Tổ 13 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

63 Châu Văn Biết 1 1 01/01/1984 1984 Tổ 15 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

64 Lê Hoàng Việt 1 1 12/02/1980 1980 Tổ 17 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

65 Lê Thị Hồng 1 2 05/02/1955 1955 Tổ 17 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

66 Trương Thị Kên 1 2 01/01/1962 1962 Tổ 18 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

67 Lê Quốc Thông 1 1 01/01/1975 1975 Tổ 18 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

68 Phạm Thị Huyền 1 2 05/05/1971 1971 Tổ 18 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

69 Trần Cu Đen 1 1 01/01/1984 1984 Tổ 18 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

70 Huỳnh Thị Mum 1 2 01/01/1971 1971 Tổ 19 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

71 Nguyễn Thị Dói 1 2 01/01/1973 1973 Tổ 19 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

72 Trần Thị Nết 1 2 01/01/1956 1956 Tổ 20 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

73 Nguyễn Văn Mùa 1 1 24/07/1959 1959 Tổ 20 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

74 Võ Thị Thanh Nhã 1 2 23/06/1979 1979 Tổ 19 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

75 Trần Văn Keo 1 1 06/10/1990 1990 Tổ 20 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

76 Nguyễn Thị Tuyết Hồng 1 2 01/01/1963 1963 Tổ 20 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

77 Trần Văn Hồng 1 1 18/03/1954 1954 Tổ 21 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

78 Kim Hùng Lâm 1 1 01/01/1983 1983 Tổ 21 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

79 Lê Thị Kim Cương 1 2 06/03/1987 1987 Tổ 21 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

80 Nguyễn Thị Nhựt 1 2 09/10/1977 1977 Tổ 21 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

81 Huỳnh Thị Đẹt 1 2 15/06/1971 1971 Tổ 22 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

82 Nguyễn Thị Nhì 1 2 10/10/1956 1956 Tổ 22 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

83 Nguyễn Thị Mỹ 1 2 09/11/1958 1958 Tổ 22 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

84 Trần Thị Bích Ngọc 1 2 15/09/1972 1972 Tổ 23 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

85 Nguyễn Văn Chóp 1 1 09/06/1961 1961 Tổ 26 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

86 Hồ Thị Hồng 1 2 08/07/1978 1978 Tổ 26 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

87 Đặng Văn Thum 1 1 01/01/1964 1964 Tổ 26 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu



5

STT Họ và tên chủ hộ Dân tộc Giới tính
Ngày, tháng,

 năm sinh

Năm 

sinh
Địa chỉ

88 Dương Thị Lĩnh 1 2 01/01/1953 1953 Tổ 28 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

89 Nguyễn Kim Hồng 1 2 02/07/1963 1963 Tổ 28 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

90 Hồ Huỳnh Trung 1 1 01/01/1956 1956 Tổ 28 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

91 Phan Ngọc Ánh 1 2 01/01/1971 1971 Tổ 29 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

92 Cao Thị Huôi 1 2 19/04/1961 1961 Tổ 29 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

93 Nguyễn Thị Nguyệt 1 2 01/01/1953 1953 Tổ 29 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

94 Nguyễn Thị Đào 1 2 22/01/1975 1975 Tổ 30 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

95 Nguyễn Thị Hai 1 2 01/01/1950 1950 Tổ 31 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

96 Nguyễn Văn Thủ 1 1 20/10/1983 1983 Tổ 01 khóm Long Thạnh B , phường Tân Châu

97 Lý Thị Thuý 1 2 8/28/1985 1985 Tổ 03 khóm Long Thạnh B , phường Tân Châu

98 Đào Văn Kiệp 1 1 09/09/1963 1963 Tổ 03 khóm Long Thạnh B , phường Tân Châu

99 Nguyễn Thị Tiếng 1 2 02/11/1946 1946 Tổ 03 khóm Long Thạnh B , phường Tân Châu

100 Trần Phước Sang 1 1 20/01/1980 1980 Tổ 03 khóm Long Thạnh B , phường Tân Châu

101 Trần Thị Nết 1 2 08/03/1953 1953 Tổ 05 khóm Long Thạnh B , phường Tân Châu

102 Nguyễn Thị Mà 1 2 19/04/1958 1958 Tổ 08 khóm Long Thạnh B , phường Tân Châu

103 Trần Thị Phượng 1 2 26/04/1957 1957 Tổ 08 khóm Long Thạnh B , phường Tân Châu

104 Nguyễn Văn Ngọt 1 1 20/10/1956 1956 Tổ 08 khóm Long Thạnh B , phường Tân Châu

105 Võ Thị Kim Hoa 1 2 09/12/1957 1957 Tổ 09 khóm Long Thạnh B , phường Tân Châu

106 Phạm Thị Nguơn 1 2 28/06/1967 1967 Tổ 09 khóm Long Thạnh B , phường Tân Châu

107 Bùi Thị Nổi 1 2 01/01/1957 1957 Tổ 09 khóm Long Thạnh B , phường Tân Châu

108 Nguyễn Thị Nang 1 2 04/05/1963 1963 Tổ 11 khóm Long Thạnh B , phường Tân Châu

109 Nguyễn Văn Mười 1 1 03/04/1946 1946 Tổ 11 khóm Long Thạnh B , phường Tân Châu

110 Dương Thị Mỹ Xuyên 1 2 04/11/1990 1990 Tổ 02 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

111 Nguyễn Bích Liên 1 2 16/04/1983 1983 Tổ 03 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

112 Nguyễn Thị Đảnh 1 2 08/03/1949 1949 Tổ 04 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

113 Trần Văn Thiết 1 1 01/01/1959 1959 Tổ 06 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

114 Hồ Thị Kim Loan 1 2 06/03/1978 1978 Tổ 06 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

115 Trần Thị Thúy 1 2 15/08/1980 1980 Tổ 06 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

116 Trần Văn Dũng 1 1 01/12/1970 1970 Tổ 07 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

117 Nguyễn Thị Bình 1 2 01/01/1963 1963 Tổ 07 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu
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118 Đào Thị Kim Làm 1 2 29/04/1988 1988 Tổ 07 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

119 Trần Thị Ngọc Lan 1 2 08/09/1964 1964 Tổ 08 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

120 Đỗ Thanh Tùng 1 1 10/10/1967 1967 Tổ 11 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

121 Hoa Hồng Nhân 1 1 16/04/1973 1973 Tổ 13 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

122 Trần Anh Tuấn 1 1 30/06/1968 1968 Tổ 13 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

123 Nguyễn Ngọc Cử 1 2 29/10/1961 1961 Tổ 13 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

124 Phạm Hữu Hiền 1 1 02/09/1968 1968 Tổ 14 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

125 Nguyễn Thị Út 1 2 08/03/1961 1961 Tổ 16 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

126 Nguyễn Công Lý 1 1 12/09/1982 1982 Tổ 17 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

127 Lê Thị Gương 1 2 01/01/1946 1946 Tổ 17 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

128 Võ Thị Lùng 1 2 02/06/1966 1966 Tổ 19 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

129 Nguyễn Ngọc Đảnh 1 2 01/01/1960 1960 Tổ 19 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

130 Huỳnh Văn Hoàng 1 1 19/05/1959 1959 Tổ 19 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

131 Nguyễn Thị Kim Luận 1 2 08/03/1957 1957 Tổ 20 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

132 Nguyễn Thị Huê 1 2 12/07/1964 1964 Tổ 01 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

133 Phạm Thị Đèo 1 2 25/06/1951 1951 Tổ 01 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

134 Trương Văn Hiếp 1 1 19/07/1962 1962 Tổ 06 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

135 Phạm Hữu Lời 1 1 20/11/1963 1963 Tổ 06 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

136 Võ Văn Ngươn 1 1 17/09/1965 1965 Tổ 06 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

137 Lâm Văn Sơn 1 1 01/01/1940 1940 Tổ 06 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

138 Phạm Văn Sơn 1 1 12/11/1948 1948 Tổ 06 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

139 Nguyễn Thị Tròn 1 2 01/01/1972 1972 Tổ 06 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

140 Trần Bích Ngọc 1 2 15/02/1965 1965 Tổ 07 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

141 Lê Văn Khoe 1 1 01/01/1957 1957 Tổ 07 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

142 Lâm Thị Bảy 1 2 15/07/1956 1956 Tổ 07 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

143 Lê Thị Nhung 1 2 01/01/1952 1952 Tổ 07 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

144 Võ Tấn Quan 1 1 11/08/1951 1951 Tổ 07 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

145 Lê Thị Lợi 1 2 01/01/1952 1952 Tổ 07 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

146 Đỗ Thái Vũ 1 1 05/11/1984 1984 Tổ 07 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

147 Võ Thị Tuyết Lan 1 2 12/06/1954 1954 Tổ 08 khóm Long Thị D , phường Tân Châu
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148 Phan Phước Lành 1 2 02/10/1987 1987 Tổ 08 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

149 Đỗ Thị Thành 1 2 08/12/1949 1949 Tổ 09 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

150 Nguyễn Văn Đức 1 1 01/09/1958 1958 Tổ 09 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

151 Lê Thị Bé 1 2 26/04/1956 1965 Tổ 09 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

152 Châu Bửu Ngọc 1 1 01/10/1996 1955 Tổ 09 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

153 Đinh Thị Hải 1 2 09/09/1970 1970 Tổ 09 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

154 Nguyễn Văn Nhiều 1 1 10/01/1969 Tổ 09 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

155 Dương Thị Thu Dân 1 2 03/03/1982 1982 Tổ 12 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

156 Đặng Văn Minh 1 1 25/10/1956 1956 Tổ 15 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

157 Trần Thị Tuyết Vân 1 2 01/01/1955 1955 Tổ 15 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

158 Lâm Hồng Châu 1 1 18/11/1958 1958 Tổ 15 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

159 Trịnh Văn Sơn 1 1 20/11/1980 1980 Tổ 15 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

160 Trần Thị Kháng 1 2 01/01/1951 1951 Tổ 16 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

161 Ngô Tuyết Nga 1 2 29/06/2002 2002 Tổ 20 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

162 Lưu Trúc Phương 1 2 09/02/1987 1987 Tổ 20 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

163 Nguyễn Thị Tuyết 1 2 19/08/1953 1953 Tổ 20 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

164 Trần Văn Tâm 1 1 01/07/1979 1979 Tổ 20 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

165 Phạm Văn Chung 1 1 16/02/1963 1963 Tổ 20 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

166 Nguyễn Văn Thảo 1 1 19/04/1983 1983 Tổ 20 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

167 Nguyễn Thanh Tâm 1 2 03/02/1980 1980 Tổ 21 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

168 Nguyễn Thị Kim Tuyền 1 2 03/04/1981 1981 Tổ 22 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

III. THOÁT NGHÈO

1 Nguyễn Thị Thúy Huyền 1 2 17/10/1983 1983 Tổ 01 khóm Long Hưng 1 , phường Tân Châu

2 Nguyễn Văn Em 1 1 01/01/1954 1954 Tổ 02 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

3 Phan Thị Ngọc Mẩn 1 2 01/01/1971 1971 Tổ 09 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

4 Lê Nhựt Linh 1 1 21/08/1992 1992 Tổ 10 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

5 Từ Văn Nhạn 1 1 01/01/1956 1956 Tổ 12 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

6 Trần Văn Thến 1 1 01/01/1948 1948 Tổ 16 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

7 Lê Thị Ngần 1 2 01/01/1950 1950 Tổ 17 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu

8 Nguyễn Thành Hưng 1 1 15/08/1951 1951 Tổ 18 khóm Long Hưng 2 , phường Tân Châu
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9 Đỗ Thị Lài 1 2 01/01/1952 1952 Tổ 03 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

10 Tạ Lệ Thủy 1 2 08/03/1952 1952 Tổ 03 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

11 Lâm Văn Thọ 1 1 01/01/1957 1957 Tổ 04 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

12 Trương Văn Phước 1 1 19/10/1955 1955 Tổ 11 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

13 Nguyễn Văn Na 1 1 01/01/1952 1952 Tổ 15 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

14 Đỗ Thị Thủy 1 2 01/01/1952 1952 Tổ 17 khóm Long Thạnh 1 , phường Tân Châu

15 Võ Thị Chiêu An 1 2 15/09/1972 1972 Tổ 08 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

16 Trịnh Thị Thanh Huyền 1 2 21/09/1980 1980 Tổ 16 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

17 Lưu Văn Lượm 1 1 19/03/1982 1982 Tổ 21 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

18 Nguyễn Văn Thành Toan 1 1 09/09/1963 1963 Tổ 21 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

19 Ngô Thị Bé 1 2 01/01/1952 1952 Tổ 21 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

20 Trịnh Văn Xiêm 1 1 17/07/1971 1971 Tổ 21 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

21 Nguyễn Thị Phượng 1 2 19/07/1951 1951 Tổ 26 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

22 Nguyễn Thanh Hùng 1 1 18/01/1964 1964 Tổ 27 khóm Long Thạnh A , phường Tân Châu

23 Trần Bé Năm 1 2 20/10/1976 1976 Tổ 03 khóm Long Thạnh B , phường Tân Châu

24 Nguyễn Văn Tuấn 1 1 22/11/1969 1969 Tổ 09 khóm Long Thạnh B , phường Tân Châu

25 Nguyễn Thị Hưởng 1 2 01/01/1953 1953 Tổ 09 khóm Long Thạnh B , phường Tân Châu

26 Nguyễn Văn Chí 1 1 20/11/1958 1958 Tổ 12 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

27 Huỳnh Ngọc Luyến 1 2 10/11/1951 1951 Tổ 17 khóm Long Thạnh D , phường Tân Châu

28 Lý Thị Bình 1 2 20/04/1962 1962 Tổ 14 khóm Long Thị D , phường Tân Châu

IV TỔNG CỘNG (I + II+ III) 218 hộ


